
 Số 

tờ 

Số 

thửa

Diện tích 

thửa(m²)
Số tờ

Số 

thửa

DT cấp

     (m²)

DT thu 

hồi (m²)

Đất giao 

cho hộ (m²)

Đất UB

(m²)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Hoàng Văn Sửu

Lê Thị Hiển
Kép Vàng 27 7 341,8 25 363/1 696 LUC 127,7 127,7

2
Phạm Thị Hương

Hoàng Văn Nghĩa
Kép Vàng 17 364 346,2 25 364/2 672 LUC 346,2 346,2

Kép Vàng 17 341 369,1 LUC 369,1 369,1

Kép Vàng 17 321 127,3 LUC 127,3 127,3

4
Nguyễn Văn Đại

Hoàng Thị Hân
Kép Vàng 27 5 883,2 25 365/2 1448 LUC 22,4 22,4

5
Hoàng Văn Nghị

Hoàng Thị Lan
Kép Vàng 17 363 422,3 34 144 460 LUC 165,4 165,4

6

Nguyễn Trọng Đức - đại 

diện hàng thừa kế của 

ông Nguyễn Trọng Quý, 

bà Thân Thị Thái

Kép Vàng 17 355 521,3 25 365/3 624 LUC 215,7 215,7

7
Trần Đức Bình

Nguyễn Thị Xuyên
Kép Vàng 17 340 549 25 367/2 912 LUC 256,3 256,3

8
Hoàng Thị Chung

(Hoàng Thị Trung)
Kép Vàng 17 320 405 25 364/3 888 LUC 204,9 204,9

Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Văn Bẩy
35 101/2 8403

Thông tin thửa đất theo 

GCN, HSĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m²)

(Kèm theo Quyết đinh số             /QĐ-UBND ngày         /3/2024 của UBND huyện)

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 MỞ RỘNG TRƯỜNG MẦM NON LAM CỐT, HUYỆN TÂN YÊN

Ghi chú

Địa chỉ 

chủ sử 

dụng đất

STT Tên chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất 

theo BĐ địa chính 2009
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Thông tin thửa đất theo 

GCN, HSĐC
Loại 

đất
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theo BĐ địa chính 2009

Kép Vàng 17 319 169,5 17 319 169,5 LUC 70,5 70,5

Kép Vàng 17 279 79,3 17 279 79,3 LUC 1,7 1,7

Kép Vàng 17 303 176,7 17 303 176,7 LUC 41,5 41,5

Kép Vàng 17 323 297 17 323 297 BHK 23,8 23,8

Kép Vàng 17 322 946,8 17 322 946,8 DTL 155,1 155,1

Tổng 5.634,5    8.209,3    -      2.127,6   1.835,0      292,6    

UBND xã Lam Cốt9



ĐVT: 1000 đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Hoàng Văn SửuLê Thị Hiển 27 7 341,8 127,7 127,7 0 LUC                            5.108                                  5.108 

2
Phạm Thị HươngHoàng Văn 

Nghĩa
17 364 346,2 346,2 346,2 0 LUC                          13.848                                13.848 

3 17 341 369,1 369,1 369,1 0 LUC                          14.764                                14.764 

17 321 127,3 127,3 127,3 0 LUC                            5.092                                  5.092 

4
Nguyễn Văn ĐạiHoàng Thị 

Hân
27 5 883,2 22,4 22,4 0 LUC                               896                                     896 

5
Hoàng Văn NghịHoàng Thị 

Lan
17 363 422,3 165,4 165,4 0 LUC                            6.616                                  6.616 

6

Nguyễn Trọng Đức - đại diện 

hàng thừa kế của ông Nguyễn 

Trọng Quý, bà Thân Thị Thái

17 355 521,3 215,7 215,7 0 LUC                            8.628                                  8.628 

7
Trần Đức BìnhNguyễn Thị 

Xuyên
17 340 549,0 256,3 256,3 0 LUC                          10.252                                10.252 

8
Hoàng Thị Chung(Hoàng Thị 

Trung)
17 320 405,0 204,9 204,9 0 LUC                            8.196                                  8.196 

3.965,2        1.835,0   1.835,0  73.400                                                      73.400 Tổng

Nguyễn Thị TâmNguyễn Văn 

Bẩy

Diện tích (m2) Tổng Đất hộ UBND

Hỗ trợ khuyến khích 

bàn giao mặt bằng sớm 

40.000đ/m2

Tổng KP BTHT cho hộ

PHƯƠNG ÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

MỞ RỘNG TRƯỜNG MẦM NON  XÃ LAM CỐT, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết đinh số             /QĐ-UBND ngày         /3/2024 của UBND huyện)

STT CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo Tờ Tđo ĐC DT  trong chỉ giới thu hồi (m
2
)

Loại đất

Bồi thường , hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

Tờ 

BĐ
Số thửa
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